Dialogue 1
Ở cửa hàng quần áo
(At the clothing store)

Người bán hàng (NBH): Chào em. Em muốn mua gì thế? Hàng mới về nhiều mầu, nhiều kiểu đẹp lắm. 

Vendor (V): Hello. What are you looking for/to buy? There are new arrivals in various beautiful colors and styles

Khách hàng (KH): Em đang tìm quần áo mùa hè. Chị cho em xem cái áo phông mầu xanh lơ được không?

Customer (C): I am looking for summer clothing. Can you show me the blue T-shirt? 

NBH: Em muốn xem cái mầu đậm hay mầu nhạt?

V: Do you want to see the bold or light colored one?

KH: Mầu nhạt đẹp hơn, mặc chắc cũng mát hơn.

C: The light one is more good-looking, perhaps cooler to wear as well.

NBH: Đây, mời em xem. Em có muốn mặc thử không? 

V: Here, please take a look. Do you want to try on?

KH: Có, chị cho em mặc thử nhé. 

C: Yes, please allow me to try it on.

NBH: Mời em vào phòng thử quần áo.
V: Please come inside the trying room 

KH: Chị thấy em mặc có hợp không?

C: Do you find it fit me (How does it look on me)?

NBH: Em mặc đẹp lắm. Mùa hè mặc áo này cùng với quần bò, đi giày thể thao là hợp nhất.

V: It looks great on you. It’s best/most suitable to ear this T-shirt together with jeans and sneakers/sportshoes in the summer.
KH: Cái áo này bao nhiêu tiền vậy chị?

C: How much is this T-shirt?

NBH: Cái áo này là hàng mới, kiểu đẹp. Đúng giá 250.000đ.

V: It is new arrival and in good style. The right price is 250,000 VND

KH: Sao đắt quá vậy? Bạn em mới mua hôm qua có 150.000đ một chiếc giống thế này. Chị giảm giá đi.

C: Why so expensive? My friend just bought a similar one yesterday for 150,000 VND. Can you reduce the price?

NBH: Loại này không có giá đó đâu. Rẻ nhất cũng phải 210.000đ một chiếc.

V: Not for this type/This type can not be sold at that price. At least it is 210,000 VND/piece.

KH: Vẫn đắt quá. Chị bán cho em 160.000đ đi.
C: That’s still too expensive. Can you sell to me at 160,000 VND?

NBH: Đúng 200.000đ đấy.

V: So 200,000 VND it is.

KH: Thôi, 180.000đ em mới mua.

C: If not for 180,000 VND I shall not buy.

NBH: Ừ, chị bán mở hàng cho em vậy. 

V: OK, I will sell to you as the first customer of the day.

KH: Đây, gửi chị 200,000đ.

C: Here is my 200,000 VND (2 notes of VND 100,000 denomination)
NBH: Cảm ơn em. Đây, trả lại em 20.000đ. Em mua thêm gì cho chị nữa không?

V: Thank you. Here’s your change of 20,000 VND. Can you buy anything else for me? 

KH: Cảm ơn chị. Em định đi mua giày ở phố Hàng Dầu. Chào chị.

C: No thanks. I plan to go to Hang Dau street to buy shoes. Good bye!

NBH: Chào em.

V: Good bye! 

